
ĀY BAN NHÂN DÂN 

TâNH BÌNH ĐäNH 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

Đác lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-UBND            Bình Định, ngày        tháng    năm 2024 
 

 
QUYẾT ĐäNH 

Về viác phê duyát danh sách há dân đạt tiêu chí đ°ợc hß trợ xây dựng  
nhà chống bão, lÿt năm 2024 (đợt 1) thuác Dự án Làng Hòa bình Viát Nam - 

Hàn Quốc (KVPVP) tại tãnh Bình Đånh 

 

 

CHĀ TäCH ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về 
quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 
nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Làng Hòa bình Việt Nam - 
Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Thư thỏa thuận số: LOA-2023-Binh Đinh DPI-47 ngày 06/10/2023 

giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 
Định; 

Căn cứ Văn bản ngày 23/01/2024 của Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc về việc đồng thuận với Kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính Dự án Làng 
Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) năm 2024 tại tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết năm 2024 của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - 
Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr-SKHĐT 

ngày 01/3/2024. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐäNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách hộ dân đạt tiêu chí được hỗ trợ xây dựng nhà 
chống bão, lụt năm 2024 (đợt 1) thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc 
(KVPVP) tại tỉnh Bình Định như sau: 
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Tổng số hộ dân được phê duyệt: 78 hộ. Trong đó: 
- Huyện An Lão: 09 hộ; 
- Huyện Hoài Ân: 10 hộ; 
- Huyện Tây Sơn: 13 hộ; 
- Huyện Tuy Phước: 08 hộ; 
- Huyện Vân Canh: 28 hộ; 
- Thị xã Hoài Nhơn: 10 hộ; 

 (Chi tiết thông tin các hộ dân đạt tiêu chí được hỗ trợ xây dựng nhà chống 
bão, lụt năm 2024 theo Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý dự án Làng Hòa 
bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại Bình Định tổ chức triển khai theo đúng 
quy định hiện hành của nhà nước và của Nhà tài trợ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, 

Vân Canh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng 
Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại Bình Định và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- CT, PCT N.T.C. Hoàng; 

- UNDP; 

- PVP KT; 

- Lưu: VT, K10, K14. 

KT. CHĀ TäCH 

PHÓ CHĀ TäCH 

 

 

 

 

 

Nguyßn Tự Công Hoàng 
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Phÿ lÿc 

Danh sách 78 há dân đạt tiêu chí đ°ợc hß trợ xây dựng 

 nhà chống bão, lÿt năm 2024 (đợt 1) thuác dự án  
Làng Hòa Bình Viát Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tãnh Bình Đånh 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày     /3/2024 của UBND tỉnh) 

 
 

STT Tên chā há 
Giãi tính Năm 

sinh 
Đåa chã 

Nam Nữ 

A HUYàN AN LÃO  

1 Nguyễn Văn Triệu x   1984 
KP Hưng Nhơn Bắc, Thị trấn An 

Lão 

2 Trần Thị Lâm   x 1954 
KP Hưng Nhơn Bắc, Thị trấn An 

Lão 

3 Nguyễn Văn Vui x   1987 KP Hưng Nhơn, Thị trấn An Lão 

4 Đinh Thị Đế   x 1969 KP Gò Bùi, Thị trấn An Lão 

5 Mai Phương Long x   1984 KP Gò Bùi, Thị trấn An Lão 

6 Trần Viết Lưu x   1982 KP Gò Bùi, Thị trấn An Lão 

7 Đinh Văn Thanh x   1985 KP 7, Thị trấn An Lão 

8 Đinh Văn Nung x   1987 KP 9, Thị trấn An Lão 

9 Đinh Văn Chớ x   1957 KP 9, Thị trấn An Lão 

B THä XÃ HOÀI NHƠN    

1 Nguyễn Văn Sinh x   1975 Thôn Cự Tài 1, xã Hoài Phú 

2 Võ Thị Hằng   x 1975 Thôn Lương Thọ 2, xã Hoài Phú 

3 Trương Minh Dư x   1983 Thôn Lương Thọ 3 xã Hoài Phú 

4 Nguyễn Tấn Hiện x   1966 
KP Định Bình, phường Hoài 
Đức 

5 Võ Thị Mai   x 1964 
KP Định Bình Nam, phường 
Hoài Đức 

6 Trần Anh Tuấn x   1976 
KP Bình Chương Nam, phường 
Hoài Đức 

7 Đoàn Thị Hồng   x 1967 
KP Ngọc An Tây, phường Hoài 
Thanh Tây 

8 Đào Duy Cưu x   1941 
KP Tài Lương 1, phường Hoài 
Thanh Tây 

9 Lê Thị Trâm   x 1981 
KP Tài Lương 4, phường Hoài 
Thanh Tây 

10 Đỗ Thị Dũng   x 1977 
KP Ngọc Sơn Nam, phường 
Hoài Thanh Tây 

C HUYàN HOÀI ÂN   

1 Lê Thị Kim Lang   x 1953 Thôn An Thiện, xã Ân Phong 

2 Lê Thị Ngọc Loan   x 1990 Thôn An Thiện, xã Ân Phong 

3 Nguyễn Thị Hường   x 1972 Thôn An Chiểu, xã Ân Phong 

4 Đinh Thị Yến   x 1984 Thôn T6, xã Đăk Mang 
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STT Tên chā há 
Giãi tính Năm 

sinh 
Đåa chã 

Nam Nữ 

5 Nguyễn Thanh Bình x   1967 
Thôn Tân Thành, xã Ân Tường 
Đông 

6 Nguyễn Hữu Tuân x   1968 
Thôn Lộc Giang, xã Ân Tường 
Đông 

7 Lê Thị Bích Ngọc   x 1980 
Thôn Diêu Tường, xã Ân Tường 
Đông 

8 Đặng Thị Lượng   x 1946 
Thôn Vĩnh Viễn, xã Ân Tường 
Đông 

9 Võ Thị Hộ   x 1955 
Thôn Trí Tường, xã Ân Tường 
Đông 

10 Trần Thị Hương   x 1954 
Thôn Thạch Long 2, xã Ân 
Tường Đông 

D HUYàN TÂY SƠN    

1 Lê Thị Tình   x 1964 Thôn An Vinh 2, xã Tây Vinh 

2 Tào Thị Tài   x 1964 Thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh 

3 Nguyễn Đức x   1954 Thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh 

4 Nguyễn Thị Hoa   x 1969 Thôn Bỉnh Đức, xã Tây Vinh 

5 Nguyễn Thị Bé   x 1951 Thôn Phú An, xã Tây Xuân 

6 Nguyễn Thị Hồng Cẩm   x 1971 Thôn Phú An, xã Tây Xuân 

7 Mai Thị Cúc   x 1945 Thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân 

8 Cao Thị Ngọc   x 1945 Thôn Tả Giang 1,  xã Tây Giang 

9 Lê Thị Cúc   x 1961 Thôn Tả Giang 1,  xã Tây Giang 

10 Mạc Duy Cảnh x   1932 Thôn Tả Giang 1,  xã Tây Giang 

11 Đặng Hữu Dũng x   1967 Thôn Hữu Giang,  xã Tây Giang 

12 Lý Ngọc An x   1986 Thôn Hữu Giang,  xã Tây Giang 

13 Văn Thị Cườm   x 1958 
Thôn Thủ Thiện Thượng, xã 
Bình Nghi 

E HUYàN TUY PH¯âC    

1 Nguyễn Trọng Láng x   1967 
Xóm 2, thôn Cảnh An 1, xã 
Phước Thành 

2 Trương Thị Kiều Loan   x 1973 
Xóm 6, thôn Cảnh An 1, xã 
Phước Thành 

3 Phan Văn Thanh x   1975 
Xóm 4, thôn Cảnh An 2, xã 
Phước Thành 

4 Trần Thị Sang   x 1950 
Xóm 4, thôn Cảnh An 2, xã 
Phước Thành 

5 Phan Thị Tuyết Lê   x 1961 
Xóm 5, thôn Cảnh An 2, xã 
Phước Thành 

6 Lê Thị Xuân   x 1950 
Xóm 3, thôn Bình An 1, xã 

Phước Thành 

7 Nguyễn Thị Chung   x 1963 
Xóm 5, thôn Bình An 2, xã 

Phước Thành 
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STT Tên chā há 
Giãi tính Năm 

sinh 
Đåa chã 

Nam Nữ 

8 Võ Hớn x   1945 
Thôn Bình An 1, xã Phước 
Thành 

F HUYàN VÂN CANH   

1 Phan Văn Ngưu x   1967 Thôn Kinh tế, xã Canh Vinh 

2 Nguyễn Thị Bích Diệu   x 1985 Thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh 

3 Lục Thị Dũng   x 1964 KP Hiệp Giao, thị trấn Vân Canh 

4 Đoàn Văn Bí x   1984 KP Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh 

5 
Đoàn Thị Thanh Hiền 
(chủ hộ) x   1982 

Thôn Hiệp Hội, thị trấn Vân 
Canh 

6 Nguyễn Văn Sỹ x   1999 KP Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh 

7 Nguyễn Thị Nghẹ   x 1972 KP Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh 

8 Nguyễn Văn Hòa x   1957 KP Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh 

9 Lê Thị Bụm     1960 KP Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh 

10 Nguyễn Thị Khỉ   x 1962 Làng Canh Thành, xã Canh Hòa 

11 Trần Thị Thới   x 1989 Thôn Canh Phước, xã Canh Hòa 

12 Đoàn Thị Hương   x 1966 Thôn Canh Lãnh, xã Canh Hòa 

13 Đinh Thị Ngớt   x 1940 Thôn Canh Lãnh, xã Canh Hòa 

14 Đinh Thị Sớm   x 1992 Thôn Canh Lãnh, xã Canh Hòa 

15 Ra Lan Mi Dức x   1958 Làng Canh Thành, xã Canh Hòa 

16 Đoàn Thị Hoa   x 1979 Làng Canh Thành, xã Canh Hòa 

17 Đinh Thị Đói   x 1954 Làng Canh Thành, xã Canh Hòa 

18 Đoàn Thị Dung   x 1967 Làng Canh Thành, xã Canh Hòa 

19 Trương Tam Phong x   1995 Làng Hà Giao, xã Canh Liên 

20 Đinh Văn Bế x   1925 Làng Hà Giao, xã Canh Liên 

21 Sô Y An  x   1987 Làng Hà Giao, xã Canh Liên 

22 Đinh Văn Lớt x   1946 Làng Hà Giao, xã Canh Liên 

23 Đinh Văn Đó x   1986 Làng Chồm, xã Canh Liên 

24 Đinh Văn Méo x   1980 Làng Chồm, xã Canh Liên 

25 Đinh Văn Phương x   1955 Làng Chồm, xã Canh Liên 

26 Hồ Duy Bình x   1979 Làng Chồm, xã Canh Liên 

27 Đinh Thị Thanh   x 1981 Làng Chồm, xã Canh Liên 

28 Lê Thị Vay   x 1982 Thôn Canh Tiến, xã Canh Liên 

 

 

 

  


